TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: CNTT





  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: TOÁN                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Lý‎‎ thuyết xác suất và thống kê toán 

   (Probability theory and mathematical statistics)
Mã học phần: MAT222; Số tín chỉ:
03

Đào tạo trình độ: Năm thứ nhất Đại học và Cao đẳng hệ chính quy.

Học phần tiên quyết: Đã học xong học phần Toán Kinh tế 1.

Bộ môn quản lý: Bộ môn Toán

Giảng dạy cho các lớp/nhóm: 55KT1, 55KT2, 55CĐL
Thuộc Học kỳ: II,  Năm học: 2013-2014

2. Mô tả tóm tắt học phần 



● Phần xác suất: Các khái niệm về biến cố, xác suất, xác suất có điều kiện; các công thức xác suất. Các khái niệm về đại lượng ngẫu nhiên. Hàm (bảng) phân phối, hàm mật độ và các tính chất của chúng. Một số phân phối thông dụng. Các đặc trưng của đại lựơng ngẫu nhiên.



● Phần thống kê toán: Tổng thể và mẫu; phân phối mẫu; các đặc trưng mẫu. Bài toán ước lượng: ước lượng điểm, ước lượng khoảng. Kiểm định giả thiết thống kê. Tương quan và hồi quy. Phân tích phương sai.

3. Thông tin về giảng viên giảng dạy


Họ và tên: 

Thái Bảo Khánh


Chức danh, học vị:
Thạc sỹ


Thời gian làm việc ở bộ môn, địa điểm: sáng thứ 3,6 tầng 2.G6


Điện thoại, email: 0905231402, baokhanh_thai07@yahoo.com


Các hướng nghiên cứu chính (nếu có): Lý thuyết xác suất&thống kê; Toán ứng dụng.


Địa điểm, lịch tiếp sinh viên: Thứ 3, tiết 1,2; thứ 5 tiết 3,4; thứ 6 tiết 3,4, tại Bộ môn 
Toán, G6, tầng 2.

4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề

4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết


Chủ đề 1: Biến cố và xác suất của biến cố. Các công thức tính xác suất.
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	Kiến thức
1.Ôn tập về giải tích tổ hợp.
2. Biến cố và xác suất của biến cố.
3. Các công thức tính xác suất.
Kỹ năng  

1. Nắm vững các khái niệm về biến cố ngẫu nhiên và các định nghĩa xác suất. 
2. Áp dụng định nghĩa cổ điển tính được xác suất của một số bài toán đơn giản.
3. Biết vận dụng các công thức tính xác suất và tính toán thành thạo.
	SV nắm bắt được những kiến thức cơ bản về phép thử, biến cố và các định nghĩa về xác suất, biết vận dụng và giải quyết các bài toán.
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm về công thức Bayes, Becnolly
Bài tập thực hành.



Chủ đề 2: ĐLNN và các tham số đặc trưng của ĐLNN. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng.
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	Kiến thức
1. ĐLNN và các tham số đặc trưng của ĐLNN.
2. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng.
Kỹ năng  

1.Nắm vững các khái niệm về ĐLNN: Định nghĩa, phân loại, quy luật phân phối. 
2.Tính được và hiểu ý nghĩa các đặc trưng của ĐLNN: Kỳ vọng, Phương sai, Giá trị tin chắc nhất.
3.Nắm vững mô hình của các phân phối thông dụng và áp dụng thực tế. Đặc biệt chú ý phân phối nhị thức và phân phối chuẩn.
	SV nắm bắt được những kiến thức cơ bản về ĐLNN và các tham số đặt trưng của nó; hiểu được các mô hình phân phối xác suất và biết liên hệ với các bài toán thực tế.
	Thuyết giảng kết hợp nêu vấn đề.

Thảo luận về ý nghĩa của các tham số đặc trưng; phân phối chuẩn.
Bài tập thực hành.




Chủ đề 3: Tổng thể và mẫu ngẫu nhiên. Các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên.
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	Kiến thức
1.Khái niệm tổng thể và mẫu ngẫu nhiên. Ví dụ minh họa
2.Các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên: trung bình mẫu, phương sai mẫu, độ lệch chuẩn mẫu.

3. Mẫu cụ thể khi tiến hành khảo sát một thống kê.
Kỹ năng  
1. Nắm vững các khái niệm về tổng thể và mẫu ngẫu nhiên. Cho một số mô hình đơn giản trong thực tế.
2. Nắm vững mối quan hệ giữa các đặc trưng của tổng thể, mẫu ngẫu nhiên và mẫu cụ thể.
3. Tính toán được các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên (tính tay, bằng máy tính)

	SV nắm bắt được các khái niệm: tổng thể, mẫu ngẫu nhiên và các tham số đặc trưng.

	Thuyết giảng

Thảo luận làm bài tập nhóm.



Chủ đề 4: Ước lượng điểm và ước lượng khoảng: Ước lượng trung bình và ước lượng tỉ lệ của tổng thể.
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	Kiến thức
1.Ước lượng điểm, ước lượng khoảng cho một số đặc trưng của tổng thể.
2.Ước lượng điểm cho trung bình và phương sai của tổng thể.
3.Ước lượng khoảng cho trung bình và tỉ lệ tổng thể.
4.Ước lượng khoảng cho phương sai lệ tổng thể.
5. Các tiêu chí liên quan đến bài toán ước lượng: cỡ mẫu, khoảng tin cậy, độ tin cậy.
Kỹ năng  
1.Nắm vững các khái niệm của bài toán ước lượng.
2.Nắm được ưu điểm và nhược điểm nổi bật của hai phương pháp ước lượng.
3.Nắm vững các tiêu chuẩn trong bài toán ước lượng khoảng. 
4.Vận dụng thành thạo trong việc giải các bài toán về ước lượng.
	SV nắm được ý nghĩa và các phương pháp ước lượng các tham số đặc trưng (trung bình, phương sai, tỷ lệ tổng thể) và các bài toán xác định cở mẫu, độ tin cậy.
	Thuyết giảng
Thảo luận về phương pháp xác định cở mẫu, độ tin cậy.
Bài tập thực hành.



Chủ đề 5: Kiểm định giả thiết thống kê: Kiểm định trung bình, phương sai, tỉ lệ, dạng phân phối và tính độc lập.
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	Kiến thức
1.Các khái niệm liên quan đến bài toán kiểm định: giả thiết thống kê, tiêu chí kiểm định (thống kê), miền bác bỏ và các loại sai lầm gặp phải.
2.Các bài toán kiểm định cụ thể.
Kỹ năng  
1.Nắm vững các khái niệm về kiểm định giả thiết thống kê.
2. Biết vận dụng vào việc giải quyết các bài toán kiểm định cụ thể và tính toán thành thạo.

	SV vận dụng và giải quyết được các bài toán về kiểm định giả thuyết trung bình, phương sai, tỷ lệ tổng thể; so sánh hai trung bình, so sánh hai tỷ lệ; kiểm định tính độc lập.
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm về kiểm định các quy luật phân phối xác suất..
Bài tập thực hành.


Chủ đề 6: Tương quan và hồi quy tuyến tính.
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	Kiến thức
1. ĐLNN 2 chiều rời rạc. Mối tương quan: Hiệp phương sai, hệ số tương quan.
2.Kỳ vọng có điều kiện. Hồi quy tuyến tính
Kỹ năng  
1. Nắm vững các khái niệm và công thức tính hiệp phương sai, hệ số tương quan. Sử dụng thành thạo trong việc giải các bài toán liên quan.
2. Nắm vững ý nghĩa và công thức trong hồi quy tuyến tính và tính toán thành thạo

	SV nắm được các khái niệm tương quan, ĐLNN 2 chiều; sự ĐL hay PT của các ĐLNN và phương trình HQ tuyến tính.
	Thuyết giảng

Thảo luận về PTHQ phi tuyến.

Bài tập thực hành.


5. Hình thức tổ chức dạy - học

	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy – học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	5
	3
	01
	00
	15
	24

	2
	5
	3
	02
	00
	15
	25

	3
	1
	0
	01
	00
	15
	17

	4
	4
	3
	01
	00
	15
	23

	5
	4
	3
	02
	00
	15
	24

	6
	3
	3
	01
	00
	15
	22


6.Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

Xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Đình Ái Thái Bảo Khánh
	Bài giảng tóm tắt Xác suất và thống kê toán.
	2010
	ĐHNha Trang
	Thư viện

	2
	Hoàng Ngọc Nhậm
	Bài tập Xác suất thống kê
	2007
	ĐH Kinh tế TP.HCM
	BM Toán

	3
	Đặng Hấn
	Xác suất thống kê
	1996
	Thống kê
	BM Toán

	4
	Đặng Hấn
	Bài tập xác suất thống kê
	1996
	Thống kê
	BM Toán

	5
	Đặng Hùng Thắng
	Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng
	1997
	Giáo dục
	Thư viện

	6
	ĐặngHùng Thắng
	Thống kê và ứng dụng
	1999
	Giáo dục
	Thư viện

	7
	Nguyễn Bác Văn
	Xác suất và xử lý số liệu thống kê 
	1998
	Giáo dục
	BM Toán

	8
	Đinh Văn Gắng
	Lý thuyết xác suất và thống kê
	2003
	Giáo dục
	BM Toán

	9
	Đinh Văn Gắng
	Bài tập xác suất thống kê
	2003
	Giáo dục
	BM Toán


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

Yêu cầu và cách thức đánh giá, mức độ tham gia các hoạt động trên lớp, các quy định về thời hạn nộp bài tập, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra, hỗ trợ sinh viên có vấn đề về sức khoẻ- tâm lý-hoàn cảnh đặc biệt…

- Dự lớp đầy đủ  (điều kiện cần thiết).

- Tham gia làm bài tập nhóm và thảo luận nhóm, thuyết trình trên lớp.

- Hoàn thành nội dung tự nghiên cứu ở nhà (nộp vào tuần học thứ 13).

- Kiểm tra giữa kỳ

- Thi kết thúc học phần.

- Sinh viên khuyết tật, sinh viên người nước ngoài nếu cần giảng viên hỗ trợ để học tập tốt thì cần chủ động liên hệ với giảng viên (trực tiếp hoặc qua email).

(Các hành vi gian giối như  nhờ người khác học hộ, thi hộ, làm bài tập hộ… sẽ bị xử lý theo quy chế.)
8. Đánh giá kết quả học tập 
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)

	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	4-5
	Kiểm tra tự tuận được sử dụng tài liệu
	Chủ đề 1 đến chủ đề 3.

	2.
	11-12
	Kiểm tra tự tuận được sử dụng tài liệu
	Chủ đề 4 đến 6


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	25%

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ:
	5%

	3
	Điểm tự nghiên cứu các nội dung tự nghiên cứu Gv đã cung cấp
	5%

	4
	Điểm bài tập thực hành trên lớp.
	15%

	5
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: Thi Viết
· Đề đóng: □              

      
	50%


                TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                 GIẢNG VIÊN   
 

       (Ký và ghi họ tên)                     

      
                    (Ký và ghi họ tên)
                   Thái Bảo Khánh



                               Thái Bảo Khánh

  






